
SỞ TÀI CHÍNH Phụ lục 5

Đơn vị tính: triệu đồng
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TỔNG CỘNG 810.081 185 285.152 71

1 UBND Phường Sài Gòn 7.935 0                   1.236 0 2194/UBND-KTHTĐT ngày 12/6/2026 

2 UBND Phường Tân Định 3.683 0                   1.417 0

3 UBND Phường Bến Thành 4.873 0                   2.237 0

4 UBND Phường Cầu Ông Lãnh 4.112 0                   1.888 0 1321/UBND ngày 09/6/2026 

5 UBND Phường Bàn Cờ 5.533 0                   1.191 0 1675/UBND-KTHTĐT ngày 04/6/2026

6 UBND Phường Xuân Hòa 6.440 0                   2.951 0 1078/UBND-KTHTĐT ngày 05/6/2026

7 UBND Phường Nhiêu Lộc 6.444 0                   2.958 0 1072/UBND-KTHTĐT ngày 30/6/2026

8 UBND Phường Xóm Chiếu 4.622 0                   1.820 0 1032/UBND-TC

9 UBND Phường Khánh Hội 3.555 0                   1.311 0 868/UBND-KT ngày 04/6/2026

10 UBND Phường Vĩnh Hội 4.243 0                   1.789 0 621/UBND ngày 5/6/2026

11 UBND Phường Chợ Quán 4.442 0                   1.567 0 1208/UBND-KTHTĐT

12 UBND Phường An Đông 5.752 0                   1.475 0 1100/UBND-KTHTĐT ngày 08/6/2026

13 UBND Phường Chợ Lớn 7.265 0                   2.803 0 1153/UBND-KTHTĐT ngày 18/6/ 2026

14 UBND Phường Bình Tây 4.608 0                   1.254 0 1185/UBND-KTHTĐT ngày 05/06/2026

15 UBND Phường Bình Tiên 4.982 0                   1.142 0  1640/UBND-KTHTĐT ngày 08/06/2026

16 UBND Phường Bình Phú 5.121 0                   1.956 0  1775/UBND-KTHTĐT ngày 09/06/2026

17 UBND Phường Phú Lâm 5.102 0                   2.341 0  1281/UBND-KTHTĐT ngày 04/06/2026

18 UBND Phường Tân Mỹ 4.682 0                   2.149 0 3272/UBND-KTHTĐT ngày 16/6/2026

19 UBND Phường Tân Hưng 5.421 0                   2.066 0

KINH PHÍ CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Đính kèm Công văn số                                /STC-QLNS ngày            /8/2026 của Sở Tài chính)

Trang 1/7



STT TÊN ĐƠN VỊ

Tổng kinh phí tiết 

kiệm 10% chi 

thường xuyên năm 

2026 bằng dự toán

Tổng kinh phí tiết 

kiệm 10% Dự toán 

giao đối với nguồn 

thu phí được khấu 

trừ để lại

Tổng kinh phí tiết 

kiệm thêm trên 5% 

chi thường xuyên 

năm 2026 bằng dự 

toán

Tổng kinh phí tiết 

kiệm thêm trên 5% 

nguồn thu phí được 

khấu trừ để lại

20 UBND Phường Tân Thuận 5.290 0                   2.381 0 2282/UBND-KTHTĐT ngày 19/6/2026

21 UBND Phường Phú Thuận 3.665 0                   1.592 0 2388/UBND-KTHTĐT ngày 04/6/2026

22 UBND Phường Chánh Hưng 6.322 0                   2.534 0 2364/UBND-KTHTĐT ngày 04/6/2026

23 UBND Phường Bình Đông 6.072 0                   2.501 0 2089/UBND-KTHT ngày 04/6/2026

24 UBND Phường Phú Định 4.681 0                      421 0 1488/UBND-PKTHT ngày 09/6/2026

25 UBND Phường Vườn Lài 5.377 0                   1.111 0 1869/UBND-KTHTĐT ngày 4/6/2026

26 UBND Phường Diên Hồng 4.997 0                   2.294 0 1828/UBND-KTHTĐT

27 UBND Phường Hòa Hưng 4.286 0                   1.967 0 1763/UBND-KTHTĐT ngày 11/6/2026

28 UBND Phường Hòa Bình 3.822 0                   1.318 0 1107/UBND-KTHTĐT

29 UBND Phường Phú Thọ 4.527 0                   1.954 0 2541/UBND-KTHTĐT ngày 05/6/2026

30 UBND Phường Bình Thới 5.272 0                   1.715 0 2090/UBND-KTHTĐT ngày 05/6/2026

31 UBND Phường Minh Phụng 4.994 0                   1.894 0 1965/UBND-KTHTĐT

32 UBND Phường Đông Hưng Thuận 7.082 0                   2.602 0 1625/UBND ngày 05 tháng 6 năm 2026

33 UBND Phường Trung Mỹ Tây 5.009 0                   1.579 0 2547/UBND-KTHTĐT 04/6/2026

34 UBND Phường Tân Thới Hiệp 6.906 0                   2.656 0 2968/UBND-KTHTĐT ngày 17/6/2026

35 UBND Phường Thới An 4.641 0                   1.442 0 3444/BC-UBND ngày 17/6/2026

36 UBND Phường An Phú Đông 4.198 0                   1.688 0 1597/UBND-KTHTĐT ngày 10/6/2026

37 UBND Phường Đức Nhuận 4.335 0                   1.518 0 1443/UBND ngày 17/6/2026

38 UBND Phường Cầu Kiệu 3.862 0                   1.011 0 1187/UBND ngày 03/6/2026

39 UBND Phường Phú Nhuận 4.646 0                   1.030 0 1018/UBND ngày 05/6/2026

40 UBND Phường Hạnh Thông 5.205 0                   3.021 0 1859/UBND-KTHTĐT ngày 19/6/2026

41 UBND Phường An Nhơn 3.848 0                      921 0 1326/UBND-KTHTĐT ngày 22/6/2026

42 UBND Phường Gò Vấp 3.754 0                   1.881 0

43 UBND Phường Thông Tây Hội 3.855 0                   1.333 0 2557/UBND-KTHTĐT ngày 17/6/2026

44 UBND Phường An Hội Tây 4.174 0                      508 0 3133/UBND-KTHTĐT ngày 18/6/2024
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45 UBND Phường An Hội Đông 6.198 0                   2.216 0 2345/UBND-KTHTĐT ngày 10/6/2026

46 UBND Phường Gia Định 3.081 0                   1.414 0 2205/UBND-KTHTĐT ngày 26/6/2026

47 UBND Phường Bình Thạnh 5.554 0                   1.309 0 2042/UBND-KTHTĐT ngày 18/6/2026

48 UBND Phường Bình Lợi Trung 5.585 0                   2.514 0 1253/UBND-KTHTĐT ngày 18/6/2026

49 UBND Phường Thạnh Mỹ Tây 4.697 0                   1.758 0 1458/UBND-KTHTĐT ngày 03/6/2026

50 UBND Phường Bình Qưới 3.100 0                   1.000 0 827/UBND-KTHTĐT ngày 11/6/2026

51 UBND Phường Tân Sơn Hòa 3.904 0                   1.792 0 1031/UBND-KTHTĐT ngày 17/6/2026

52 UBND Phường Tân Sơn Nhất 4.381 0                   2.011 0 1520/UBND-KTHTDT ngày 15/6/2026

53 UBND Phường Tân Hòa 5.467 0                   2.504 0 726/UBND-KTHTĐT ngày 10/6/2026

54 UBND Phường Bảy Hiền 5.904 0                      960 0 1212/UBND ngày 07/7/2026

55 UBND Phường Tân Bình 5.357 0                      679 0 1103/UBND-KTHTĐT ngày 2/6/2026

56 UBND Phường Tân Sơn 2.669 0                      511 0 1198/UBND ngày 12/6/2026

57 UBND Phường Tây Thạnh 2.611 0                   1.222 0 1696/UBND ngày 12/6/2026

58 UBND Phường Tân Sơn Nhì 3.943 0                   1.656 0 1774/UBND-KTHTĐT ngày 05/6/2026

59 UBND Phường Phú Thọ Hòa 7.441 0                   3.683 0 1799/UBND-KTHTĐT ngày 05/6/2026

60 UBND Phường Phú Thạnh 5.086 0                   2.111 0 1751/UBND-KTHTĐT ngày 05/6/2026

61 UBND Phường Tân Phú 4.235 0                   1.590 0 2162/UBND-KTHTDT ngày 09/6/2026

62 UBND Phường Bình Tân 6.747 0                   3.859 0 2447/UBND ngày 08/6/2026

63 UBND Phường Bình Hưng Hòa 6.571 0                   2.326 0 2766/UBND ngày 03/6/2026

64 UBND Phường Bình Trị Đông 5.676 0                   3.425 0 2845/UBND ngày 03/6/2026

65 UBND Phường An Lạc 6.584 0                   2.618 0 2334/UBND ngày 04/6/2026

66 UBND Phường Tân Tạo 6.208 0                   2.887 0 1964/UBND ngày 8/6/2026

67 UBND Phường Hiệp Bình 6.725 0                   4.639 0 1629/UBND-KTHTĐT ngày 16/6/2026

68 UBND Phường Thủ Đức 6.870 0                   2.121 0 1524/UBND-KTHTĐT ngày 09/6/2026

69 UBND Phường Tam Bình 9.045 0                   1.484 0 1220/UBND-KTHTĐT  ngày 12/6/2026

70 UBND Phường Linh Xuân 5.392 0                   2.451 0 1405/UBND-KTHTĐT  ngày 05/6/2026
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71 UBND Phường Long Bình 5.698 0                   2.912 0 1715/UBND-KTHTĐT ngày 19/6/2026

72 UBND Phường Tăng Nhơn Phú 7.061 0                   3.114 0 2073/UBND-KTHTĐT ngày 09/6/2026

73 UBND Phường Phước Long 5.044 0                   1.716 0 1360/UBND-KTHTĐT ngày 17/6/2026

74 UBND Phường Long Trường 3.285 0                   3.738 0 1126/UBND-KTHTĐT ngày 04/6/2026

75 UBND Phường Long Phước 3.796 0                   2.287 0 2309/UBND-KTHTĐT ngày 03/6/2026

76 UBND Phường An Khánh 3.346 0                   1.281 0 2166/UBND-KTHTĐT ngày 18/6/2026

77 UBND Phường Bình Trưng 6.002 0                   4.114 0 2009/UBND-KTHTĐT ngày 10/6/2026

78 UBND Phường Cát Lái 4.430 0                   2.073 0 1364/UBND-KTHTĐT ngày 13/6/2026

79 UBND Xã Nhuận Đức 4.354 0                      227 0 4081/UBND-KT ngày 11/06/2026

80 UBND Xã Phú Hòa Đông 6.088 0                      145 0 3073/UBND-KT ngày 18/6/2026

81 UBND Xã Tân An Hội 5.544 0                      781 0 6586/UBND-KT ngày 22/6/2026

82 UBND Xã Thái Mỹ 4.272 0                   1.846 0 3050/UBND-PKT 

83 UBND Xã Bình Mỹ 4.618 0                      154 0 2961/UBND-KT

84 UBND Xã Củ Chi 7.357 0                      347 0 2882/UBND-KT ngày 22/6/2026

85 UBND Xã An Nhơn Tây 4.544 0                      329 0 1675/UBND-KT ngày 16/6/2026

86 UBND Xã Hóc Môn 7.059 0                   2.312 0 3854/UBND-KT ngày 17/6/2026

87 UBND Xã Bà Điểm 8.152 0                   2.751 0 2825/UBND-KT ngày 05/6/2026

88 UBND Xã Đông Thạnh 8.539 0                   2.855 0 3110/UBND-KT ngày 05/6/2026

89 UBND Xã Xuân Thới Sơn 6.203 0                   1.335 0 2497/UBND-KT ngày 16/6/2026

90 UBND Xã Nhà Bè 7.163 0                   5.437 0 2210/UBND-PKT ngày 18/6/2026

91 UBND Xã Hiệp Phước 5.775 0                   3.826 0 1155/UBND-PKT ngày 05/6/2026

92 UBND Xã Bình Lợi 2.185 0                      755 0  957/UBND ngày 08/06/2026

93 UBND Xã Bình Chánh 4.682 0                   1.698 0 1291/UBND ngày 09/06/2026

94 UBND Xã Bình Hưng 5.243 0                   1.981 0  2208/UBND ngày 23/06/2026

95 UBND Xã Hưng Long 4.164 0                   1.347 0 1345/UBND ngày 09/06/2026

96 UBND Xã Tân Nhựt 5.885 0                   2.094 0  2288/UBND ngày 08/07/2026
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97 UBND Xã Vĩnh Lộc 5.736 0                   2.009 0 1806/UBND-KT ngày 02/7/2026

98 UBND Xã Tân Vĩnh Lộc 3.049 0                   1.372 0  1594/UBND ngày 11/6/2026

99 UBND Xã Cần Giờ 3.084 0                   1.402 0

100 UBND Xã Bình Khánh 2.581 27,6                   1.625 13 CV 2757/UBND ngày 26/6/2026

101 UBND Xã An Thới Đông 3.056 0                      645 0 2346/UBND ngày 05/6/2026 

102 UBND Xã Thạnh An 2.229 0                   1.003 0 1866/UBND ngày 30/6/2026

103 UBND Phường Đông Hòa 5.961 150                   1.389 54 1937/UBND-KTHTĐT

104 UBND Phường Dĩ An 8.508 0                      834 0 1410/UBND-KT ngày 12/6/2026

105 UBND Phường Tân Đông Hiệp 5.536 0                   1.037 0 1541/UBND-KTHTĐT ngày 15/6/2026

106 UBND Phường Thuận An 6.856 0                   2.567 0 186/BC-UBND

107 UBND Phường Thuận Giao 6.010 0                   2.518 0 352/BC-UBND

108 UBND Phường Bình Hòa 2.889 0                   1.152 0 397/BC-UBND

109 UBND Phường Lái Thiêu 3.519 0                   1.288 0 1302/UBND-VP

110 UBND Phường An Phú 4.025 0                   1.488 0 1369/UBND-KT ngày 26/6/2026

111 UBND Phường Bình Dương 5.919 0                   2.496 0 1336/UBND-KT

112 UBND Phường Chánh Hiệp 5.001 0                   1.830 0 414/BC-UBND

113 UBND Phường Thủ Dầu Một 7.725 0                   4.189 0 1504/UBND-VP

114 UBND Phường Phú Lợi 5.467 0                   6.534 0 2534/UBND-VP

115 UBND Phường Vĩnh Tân 2.543 0                   1.373 0 491/BC-UBND ngày 11/6/2026

116 UBND Phường Bình Cơ 4.102 0                   1.520 0 526/BC-UBND ngày 19/6/2026

117 UBND Phường Tân Uyên 3.206 0                   1.673 0 377/BC-UBND ngày 12/6/2026

118 UBND Phường Tân Hiệp 3.987 0                   1.445 0 368/BC-UBND ngày 19/6/2026

119 UBND Phường Tân Khánh 6.547 0                   2.017 0 1906/UBND-KTTH ngày 26/6/2026

120 UBND Phường Phú An 4.744 0                   1.191 0 292/BC-UBND

121 UBND Phường Tây Nam 3.059 0                      514 0 2052/UBND-KT

122 UBND Phường Long Nguyên 3.815 0                      712 0 1196/UBND-KT ngày 24/6/2026

123 UBND Phường Bến Cát 5.525 7                   2.075 4 4729/UBND-KT
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124 UBND Phường Chánh Phú Hòa 3.278 0                      944 0 196/BC-UBND ngày 05/6/2026

125 UBND Phường Thới Hòa 4.237 0                   1.416 0 1502/UBND-KT

126 UBND Phường Hòa Lợi 3.951 0                      330 0 1816/UBND-KT

127 UBND Xã Bắc Tân Uyên 3.344 0                      995 0 311/BC-UBND ngày 17/6/2026

128 UBND Xã Thường Tân 2.662 0                      946 0 297/BC-UBND ngày 18/6/2026

129 UBND Xã An Long 2.837 0                   1.239 0 680/UBND-KT ngày 09/6/2026

130 UBND Xã Phước Thành 2.899 0                   1.001 0 960/UBND-KT ngày 05/6/2026

131 UBND Xã Phước Hòa 3.436 0                   1.301 0 1843/UBND-KT ngày 18/6/2026

132 UBND Xã Phú Giáo 3.526 0                   1.397 0 1176/UBND-KT ngày 5/6/2026

133 UBND Xã Trừ Văn Thố 2.943 0                      759 0 975/UBND-KT ngày 18/6/2026

134 UBND Xã Bàu Bàng 1.130 0                      920 0 1573/UBND-KT ngày 17/6/2026

135 UBND Xã Minh Thạnh 2.423 0                      470 0 724/UBND-KT ngày 05/6/2026

136 UBND Xã Long Hòa 3.135 0                      599 0 388//BC-UBND ngày 04/6/2026

137 UBND Xã Dầu Tiếng 4.876 0                   1.408 0 522/BC-UBND ngày 10/6/2026

138 UBND Xã Thanh An 3.305 0                   1.517 0 1511/UBND-KT ngày 10/6/2026

139 UBND Phường Vũng Tàu 7.166 0                   2.256 0  2486/UBND-KTHT&ĐT ngày 16/6/2026

140 UBND Phường Tam Thắng 6.470 0                   1.838 0 594/BC_UBND ngày 05/6/2026

141 UBND Phường Rạch Dừa 5.958 0                   1.821 0 2420/UBND-KTHT&ĐT ngày 16/06/2026

142 UBND Phường Phước Thắng 5.276 0                   1.359 0 3410/UBND-KTHTĐT ngày 16/06/2026

143 UBND Xã Long Sơn 2.841 0                      800 0 2347/UBND-KT ngày 22/6/2026

144 UBND Đặc khu Côn Đảo 13.837 0                      484 0 2286/UBND-KT

145 UBND Phường Bà Rịa 5.243 0                   1.207 0 2520/UBND-VP ngày 15/06/2026

146 UBND Phường Long Hương 4.162 0                   1.337 0 3682/UBND-KTHT&ĐT ngày 19/6/2026

147 UBND Phường Tam Long 5.006 0                   1.232 0 4809/UBND-VP ngày 18/6/2026

148 UBND Xã Đất Đỏ 3.886 0                   1.059 0 6791/UBND-PKT

149 UBND Xã Phước Hải 2.400 0                      784 0  4324/UBND-PKT  ngày 5/6/2026

150 UBND Xã Long Điền 6.313 0                   2.360 0 4210/UBND-KT ngày 05/6/2026
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151 UBND Xã Long Hải 5.078 0                   1.215 0 5616/UBND-KT ngày 17/6/2026

152 UBND Xã Hồ Tràm 5.400 0                   1.119 0 2172/UBND-KT ngày 10/6/2026

153 UBND Xã Xuyên Mộc 3.302 0                      612 0 249/BC-UBND ngày 05/6/2026

154 UBND Xã Hòa Hội 3.753 0                      686 0 1886/UBND-PKT

155 UBND Xã Bàu Lâm 3.710 0                      849 0 433/BC-UBND

156 UBND Xã Hòa Hiệp 2.853 0                      606 0 2190/UBND-PKT

157 UBND Xã Bình Châu 2.810 0                      791 0 2303/UBND -KT

158 UBND Xã Ngãi Giao 4.797 0                   1.603 0 1808/UBND-KT ngày 06 tháng 6 năm 2026

159 UBND Xã Bình Giã 3.630 0                   1.229 0 1049/CV-UBND ngày 09/6/2026

160 UBND Xã Kim Long 3.875 0                   1.346 0 1533/UBND-KT

161 UBND Xã Châu Đức 3.740 0                   1.308 0 1515/CV-UBND-KT

162 UBND Xã Xuân Sơn 3.345 0                      921 0 2464/UBND-KT ngày 9/6/2026

163 UBND Xã Nghĩa Thành 4.755 0                   1.791 0 1838/UBND-KT ngày 19/6/2026

164 UBND Phường Phú Mỹ 5.796 0                   2.608 0 1932/UBND-KTHT&ĐT ngày 15/6/2026

165 UBND Phường Tân Thành 3.308 0                   1.064 0 2705/UBND-KTHT&ĐT ngày 22/6/2026

166 UBND Phường Tân Phước 3.171 0                   1.094 0 1863/UBND-KTHT&ĐT ngày 22/6/2026

167 UBND Phường Tân Hải 2.964 0                   1.037 0 1572/UBND-KTHTĐT ngày 16/6/2026

168 UBND Xã Châu Pha 3.425 0                      984 0 2277/UBND-KT ngày 05/6/2026
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